
Số TT Số phù hiệu Đơn vị kinh doanh vận tải Biển đăng ký Ngày cấp Có giá trị đến Loại phù hiệu 

1 ĐK5824000040 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00237 25/07/2024 31/07/2025 Đầu kéo

2 ĐK5824000039 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01104 25/07/2024 31/07/2025 Đầu kéo

3 ĐK5824000037 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85E00145 10/07/2024 30/07/2025 Đầu kéo

4 XT5824000907 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H00903 30/07/2024 31/07/2026 Tải

5 XT5824000906 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85C02348 25/07/2024 31/07/2025 Tải

6 XT5824000889 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01256 17/07/2024 31/07/2025 Tải

7 XT5824000883 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H01245 12/07/2024 31/07/2025 Tải

8 XT5824000895 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85F00238 23/07/2024 31/07/2025 Tải

9 XT5824000904 
Hợp tác xã vận tải ô tô Phan Rang 85H00579 25/07/2024 31/07/2025 Tải

10 XT5824000979 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C03117 31/07/2024 31/07/2026 Tải

11 XT5824000887 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85C03982 15/07/2024 31/07/2027 Tải

12 XT5824000860 Hợp tác xã vận tải ô tô số 1 85H00304 03/07/2024 30/06/2025 Tải

13 XT5824000963 Công ty TNHH vận tải xây dựng Long Phượng 85H01202 30/07/2024 30/07/2031 Tải

14 XT5824000905 Công ty TNHH ĐTPT Đại Thế Giới 85H01364 25/07/2024 25/07/2031 Tải

15 XT5824000901 Công ty TNHH Việt Thành ninh thuận 85E00112 25/07/2024 25/07/2031 Tải

16 XT5824000900 Công Ty TNHH XD - TM & SX Nam Thành Ninh Thuận 85E00265 24/07/2024 24/07/2031 Tải

17 XT5824000899 Công Ty TNHH XD - TM & SX Nam Thành Ninh Thuận 85H00761 24/07/2024 24/07/2031 Tải

18 XT5824000891 Cty TNHH TM&DV Lộc Thành Ninh Thuận 85F00196 19/07/2024 19/07/2031 Tải

19 XT5824000884 Công ty thủy sản Hoàng Phúc 85G00052 12/07/2024 12/07/2031 Tải

20 XT5824000880 Công ty TNHH GVB 85G00201 10/07/2024 10/07/2031 Tải

21 XT5824000879 Công ty TNHH GVB 85F00282 10/07/2024 10/07/2031 Tải

22 XT5824000878 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trung Nam 85H00026 10/07/2024 10/07/2029 Tải

23 XT5824000877 Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Trung Nam 85C04494 10/07/2024 10/07/2029 Tải

24 XT5824000872  
Công ty cổ phần T&P GLOBAL 85H00073 08/07/2024 02/06/2027 Tải

25 XT5824000866 Công ty cổ phần ĐTXD và xây lắp điện Lộc Phát 85H01059 05/07/2024 05/07/2031 Tải

26 XT5824000862 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01312 04/07/2024 04/07/2031 Tải

27 XT5824000859 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01168 03/07/2024 03/07/2031 Tải

28 XT5824000858 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01357 03/07/2024 03/07/2031 Tải

29 XT5824000857 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01309 03/07/2024 03/07/2031 Tải

30 XT5824000856 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01339 02/07/2024 02/07/2031 Tải

31 XT5824000855 Công ty TNHH MTV DVVT Duyên Hải 85H01259 02/07/2024 02/07/2030 Tải

32 XT5824000854 Hộ kinh doanh Lê Hùng Duy 85G00090 01/07/2024 01/07/2031 Tải

33 XT5824000853 Hộ kinh doanh Dương Hồ Thái 85H01260 01/07/2024 01/07/2031 Tải

34 XT5824000903 Hộ kinh doanh Đỗ Quốc Thái 85C06931 25/07/2024 25/07/2031 Tải

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN ĐƢỢC CẤP PHÙ HIỆU XE TẢI, XE ĐẦU KÉO VÀ XE CÔNG-TEN-NƠ

(Kèm theo Thông báo số: 2590/SGTVT-QLVT ngày 29/8/2024 của Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận) 



35 XT5824000894 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hồng Sen 85H00899 19/07/2024 19/07/2031 Tải

36 XT5824000874 Hộ kinh doanh Lê Văn Thắng 85H00667 08/07/2024 08/07/2025 Tải

37 XT5824000873 Hộ kinh doanh Lê Quốc Hùng 78C00694 08/07/2024 01/07/2029 Tải

38 XT5824000890 Hộ kinh doanh Lương Văn Giác 85H00601 19/07/2024 19/07/2031 Tải

39 XT5824000888 Hộ kinh doanh Ngô Thị Mai 85C03643 17/07/2024 17/07/2031 Tải

40 XT5824000864 Hộ kinh doanh Anh Thư 85C05116 05/07/2024 05/07/2030 Tải

41 XT5824000869 Hộ Kinh doanh dịch vụ vận tải Lê Thái Chúc 85G00045 08/07/2024 08/07/2031 Tải

42 XT5824000867 Hộ kinh doanh Trần Thị Thanh Hải 85E00335 08/07/2024 08/07/2031 Tải

43 XT5824000871 Hộ kinh doanh Dương Hồ Thái 85F00102 08/07/2024 08/07/2031 Tải

44 XT5824000863 Hộ Kinh Doanh Hồ Văn Diệp 85C01143 04/07/2024 04/07/2025 Tải

45 XT5824000861 Hộ kinh doanh Lương Văn Sanh 85C05031 03/07/2024 03/07/2031 Tải

46 XT5824000882 Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hải 85C05394 12/07/2024 12/07/2031 Tải

47 XT5824000881 Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hải 85C05597 12/07/2024 12/07/2031 Tải
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